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  n  n s : 48/2021/HS-ST 

    : 17-11-2021 

 

 

NHÂN  DANH 

 ƯỚ                                     

                                -               

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Ông   n   o n    n   

Các Hội thẩm nhân dân:    Cao T ị D ệu   ền v  ôn    u ễn T an   ùn  

- Thư ký phiên tòa: Ôn    u ễn T an  Tân – T ư ký Tòa  n n ân dân 

t  n  p    a   c, tỉn   ồn  T  p. 

-   i di n  i n ki m sát nhân dân thành ph   a  éc tham gia phiên tòa: 

Ông   u ễn  u c   an  -   ểm s t v ên. 

Ngày 17  tháng 11 năm 2021 tạ  Trụ sở Tòa  n n ân dân t  n  p    a   c, 

tỉn   ồn  T  p x t xử sơ t ẩm công khai vụ  n  ìn  sự sơ t ẩm t ụ lý s  

45/2021/TLST-   n    22 t  n  10 năm 2021 t eo  u ết địn  đưa vụ  n ra x t 

xử s  45/2021/  XX T-HS ngày 02 tháng 11 năm 2021 đ   vớ  bị c o: 

 ọ v  tên: Trần Trọn  M, s n  năm 1986, tạ   u ện V, tỉn   ồn  T  p;  ơ  

cư trú: Ấp A, xã T,  u ện V, tỉn   ồn  T  p; N  ề n   ệp: Không; Trìn  độ  ọc 

vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; G ớ  tính: Nam; Tôn giáo: Không;  u c tịc : V ệt 

Nam; Con ông: Trần Trọn  B, s n  năm 1951 (c ết) và bà   u ễn T ị C, s n  năm 

1950; An , c ị, em: Không có; Vợ, con: C ưa có; T ền  n, t ền sự: Không; Tạm 

  ữ, tạm   am:   ôn .   ện bị c o đan  bị  p dụn  b ện p  p n ăn c  n cấm đ  

k ỏ  nơ  cư trú. (Có mặt) 

- Bị h i:    P ạm T ị  ồn  L, sinh năm 1968;  ơ  cư trú: Khóm N, p ườn  

H, t  n  p   S, tỉn   ồn  T  p. (Có mặt) 

- Người làm chứng: 

1. Ông Phan Thành C1, s n  năm 1969;  ơ  cư trú: Khóm N, p ườn  H, 

t  n  p   S, tỉn   ồn  T  p. (Có mặt) 

2. Bà Lê T ị   m P, s n  năm 1966;  ơ  cư trú: Khóm G, p ườn  H, thành 

p   S, tỉn   ồn  T  p. (  ng mặt) 
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3. Anh Lạ   u c L1, s n  năm 1987;  ơ  cư trú: Ấp X, xã D,  u ện Q, tỉn  

 ồn  T  p. (V ng mặt) 

4. Bà   u ễn T ị C, s n  năm 1950;  ơ  cư trú: Ấp A, xã T,  u ện V, tỉn  

 ồn  T  p. (V ng mặt)  

 

     U    Ụ   : 

T eo c c t   l ệu có tron   ồ sơ vụ  n v  d ễn b ến tạ  p  ên tòa, nộ  dun  vụ 

 n được tóm tắt n ư sau: 

V o k o n  10   ờ n    20/4/2021, Trần Trọn  M đến n   của b  P ạm T ị 

 ồn  L tọa lạc k óm N, p ườn  H, t  n  p    , tỉn   ồn  T  p. M p  t   ện 

tron  n   trên đầu   ườn  có đ ện t oạ  d  độn   amsun  Galaxy A20s, có  p lưn  

đan     m sạc p n, cửa n   k ôn  k óa, k ôn  a  trôn    ữ nên M đ  v o dùn  ta  

p    lấ  đ ện t oạ  bỏ v o tú  quần bên p    rồ  đ  ra đ ều k  ển xe mô tô đan  đậu 

bên n o   tẩu t o t. 

  au k   lấ  được đ ện t oạ , M t  o s m đ ện t oạ  ra bỏ, đồn  t ờ  mở  p 

lưn  đ ện t oạ  p  t   ện một   ấ  cầm c  ếc n ẫn 03 c ỉ v n  23  tạ  t ệm cầm 

đồ P1 tọa lạc tạ  k óm G, p ườn  H, t  n  p    , tỉn   ồn  T  p.  

 au đó, M đến t ệm cầm đồ P1   p b  Lê T ị   m P l  c ủ t ệm cầm đồ t ỏa 

t uận b n c  ếc n ẫn c o b  P vớ      5.150.000 đồn /c ỉ x 3 c ỉ = 15.450.000 

đồn , b  P trừ 6.000.000 đồn  t ền   c v  375.000 đồn  t ền lã , b  P đưa c o M 

n ận s  t ền còn lạ  l  9.075.000 đồn , M tiêu xài, còn đ ện t oạ  d  độn   amsun  

Galaxy A20s M   ữ lạ  sử dụng cá nhân.  

    vớ  b  L sau k   p  t   ện t   s n bị mất đã đến Côn  an p ườn  An 

Hòa, t  n  p    a đ c trìn  b o sự v ệc.  u  trìn  đ ều tra x c minh x c địn  Trần  

Trọn  M l  n ườ  t ực   ện   n  v  c  ếm đoạt t   s n của b  L v  t ến   n  t u 

  ữ  ồm:  

+ 01 đ ện t oạ  d  độn    ệu  amsung Galax  A20s, m u đỏ v ền đen (đã 

qua sử dụn ). 

+    t ền l  1.400.000 đồn . 

+ 01 đoạn camera     lạ   ìn   n  M đến t ệm cầm đồ P1 để b n v n .  

+ R ên  s m đ ện t oạ  của c ị L k ôn  t u  ồ  được.  

Tạ  b ên b n kết luận địn      t   s n s  25/H . GTS ngày 08/06/2021 của 

 ộ  đồn  địn      t   s n tron  t  tụn   ìn  sự t  n  p    a   c kết luận: 
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- 01đ ện t oạ  d  độn    ệu  amsun  Galax  A20s có     trị tạ  t ờ  đ ểm 

bị c  ếm đoạt l : 2.500.000 đồn ; 01 s m đ ện t oạ  có     trị tạ  t ờ  đ ểm bị 

c  ếm đoạt l : 50.000 đồn .  

Tổn  cộn : 2.550.000 đồn . 

Căn cứ côn  văn s  754/TC   n    11/6/2021 của P òn  Tài chính –  ế 

 oạc  t  n  p    a   c, x c địn      b n v n  23  t ờ  đ ểm bị c  ếm đoạt 

ngày 20/4/2021 là 5.300.000 đồn /c ỉ x 03 c ỉ = 15.900.000 đồn . 

  ư vậ  sau k   trừ lạ  t ền cầm v n  v  lã  t ì trị     t   s n M c  ếm đọat 

của c ị L l : 12.075.000 đồn . 

 u  trìn  đ ều tra, Cơ quan đ ều tra đã trao tr  c o b  L n ận lạ  đ ện t oạ  

d  độn    ệu  amsun  Galax  A20s xon ; b    u ễn T ị   m C l  mẹ của M đã 

t ỏa t uận bồ  t ườn  c o b  L s  t ền 9.000.000 đồn , b  L n ận xon  v  k ôn  

 êu cầu M bồ  t ườn  t êm  ì nữa, đồn  t ờ  có đơn  êu cầu k ôn  xử lý  ìn  sự 

đ   vớ  M. 

Tạ  b n c o trạn  s  46/CT-VKS-TP   ngày 22/10/2021, V ện k ểm s t 

n ân dân t  n  p    a   c đã tru  t  bị c o Trần Trọn  M về tộ  “Trộm cắp tài 

s n” theo k o n 1   ều 173 của  ộ luật  ìn  sự.  

Tạ  p  ên tòa, đạ  d ện V ện k ểm s t t ực   n  qu ền côn  t    ữ n u ên 

qu ết địn  tru  t , p ân t c    n  v  p ạm tộ , c c tìn  t ết tăn  n n     m n ẹ đ   

vớ  bị c o v  đề n  ị  ộ  đồn  x t xử tu ên b  bị c o Trần Trọn  M p ạm tộ  

“Trộm cắp t   s n”. Về  ìn  p ạt:  ề n  ị  p dụn  k o n 1   ều 173, đ ểm b, s 

k o n 1, k o n 2   ều 51 của  ộ luật  ìn  sự, xử p ạt bị c o Trần Trọn  M vớ  

mức  n từ 09 t  n  tù đến 12 t  n  tù.   o   ra còn đề n  ị về c c vấn đề k  c 

t eo qu  địn  p  p luật. 

 ị c o n ận tộ , k ôn  có ý k ến b o c ữa, tran  luận, xin được    m n ẹ 

 ìn  p ạt. 

 ị  ạ  k ôn  có ý k ến tran  luận, x n    m n ẹ  ìn  p ạt c o bị c o. 

 

  Ậ   Ị             : 

Trên cơ sở nộ  dun  vụ  n, căn cứ v o c c t   l ệu tron   ồ sơ vụ  n đã được 

tran  tụn  tạ  p  ên tòa,  ộ  đồn  x t xử n ận địn  n ư sau: 

[1] Tron  qu  trìn  đ ều tra, tru  t , c c cơ quan v  n ườ  t ến   n  t  tụn  

đã t ực   ện đún  t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tục qu  địn  của  ộ luật T  tụn   ìn  

sự.  ị c o k ôn  có ý k ến  o c k  ếu nạ  về   n  v , qu ết địn  của cơ quan t ến 
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  n  t  tụn , n ườ  t ến   n  t  tụn , c c   n  v  t  tụn , qu ết địn  t  tụn  của 

c c cơ quan, n ườ  t ến   n  t  tụn  l  đún  qu  địn  p  p luật . 

 [2] Tạ  p  ên tòa, bị c o t ừa n ận to n bộ   n  v  p ạm tộ  của mìn . Lờ   

k a  của bị c o p ù  ợp vớ  lờ  k a  của bị  ạ , n ườ  l m c ứn , b ên b n v  kết 

luận địn      t   s n s  25/H . GT  n    08/6/2021 của  ộ  đồn  địn      t   s n 

tron  t  tụn   ìn  sự t  n  p    a   c v  c c t   l ệu, c ứn  cứ đã t u t ập được 

có tron   ồ sơ vụ  n.  ua đó đủ cơ sở x c địn : V o k o n  10   ờ, n    

20/4/2021 tạ  k óm N, p ườn  H, t  n  p   S, tỉn   ồn  T  p, Trần Trọn  M đã 

có   n  v  l n lút c  ếm đoạt t   s n có tổn      trị l  12.075.000 đồn  của b  

P ạm T ị  ồn  L, n ằm mục đ c  tư lợ  c  n ân. 

[3]  ị c o l  n ườ  đã t  n  n ên, có đầ  đủ năn  lực c ịu tr c  n  ệm  ìn  

sự, b n t ân đã từn  n  ều lần bị kết  n do v  p ạm p  p luật, tron  đó có   n  v  

trộm cắp t   s n, nên bị c o  o n to n n ận t ức được qu ền sở  ữu t   s n  ợp 

p  p của côn  dân được p  p luật b o vệ,   n  v  xâm p ạm tr   p  p luật t   s n 

của n ườ  k  c, dù bằn   ìn  t ức n o, đều v  p ạm p  p luật v  s  bị xử lý. T ế 

n ưn  vớ  tư tưởn  xấu, b n t n  t am lam, mu n có t ền m  k ôn  cần bỏ ra 

n  ều côn  sức lao độn , k   p  t   ện bị  ạ  sạc pin đ ện t oạ  m  k ôn  trôn  

  ữ, bị c o đã n an  c ón  c  ếm đoạt v  tẩu t o t, sau k   k ểm tra p  t   ện b ên 

n ận cầm v n  của bị  ạ  tron   p lưn , bị c o đã t ếp tục đến t ệm cầm đồ để 

c  ếm đoạt s  v n  m  bị  ạ  đan  cầm c  bằn  c c  b n lạ  c o c ủ t ệm cầm đồ, 

để rồ  một lần nữa đ  v o con đườn  p ạm tộ . Vớ  tổn      trị t   s n c  ếm đoạt 

l  12.075.000 đồn  t ì h n  v  của bị c o đã đủ  ếu t  cấu t  n  tộ  “Trộm cắp t   

s n” t eo k o n 1   ều 173 của  ộ luật  ìn  sự. 

  ều 173  ộ luật  ìn  sự qu  địn : 

 "1. Người nào trộm c p tài sản của người khác có giá trị từ 2.000.000 đồng 

đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị ph t cải t o không giam giữ đến 03 năm hoặc bị ph t tù 

từ 06 tháng đến 03 năm. 

 4    n  v  của bị c o l  n u    ểm c o xã  ộ , xâm p ạm đến t   s n của 

n ườ  k  c, l m  n   ưởn  đến an n n  trật tự tạ  địa p ươn .  ị c o p ạm tộ  vớ  

l   c  ý, độn  cơ mục đ c  tư lợ  c  n ân.   n  v  của bị c o tu  t uộc trườn   ợp 

 t n   êm trọn , n ưn  t ể   ện sự t o bạo, l ều l n : T ờ  đ ểm p ạm tộ  l  v o 

ban n   , địa đ ểm p ạm tộ  t uộc k u vực đôn  dân cư, n  ều n ườ  qua lạ , nếu 

c  ếm đoạt t   s n s  dễ bị p  t   ện, n ưn  bị c o vẫn t ực   ện v ệc c  ếm đoạt 

t   s n của bị  ạ , c ưa dừn  lạ  ở đó, k   p  t   ện biên n ận cầm v n  của bị  ạ , 

bị c o qu ết tâm c  ếm đoạt c o bằn  được m c dù b ết r  l  s  bị p  t   ện, 
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c ứn  tỏ bị c o xem t ườn  p  p luật, qu ết tâm t ực   ện tộ  p ạm đến cùn . Do 

đó, cần p    xử lý n   êm, bắt bị c o p    c c  l  xã  ộ  một t ờ    an để một lần 

nữa    o dục, c   tạo bị c o t  n  n ườ  côn  dân t t, có ý t ức c ấp   n  p  p 

luật, tôn trọn  t   s n của n ườ  k  c v  c n  để răn đe, p òn  n ừa c un . 

[5]    tình tiết tăng nặng: Không có. 

[6]    tình tiết giảm nhẹ: Tron  qu  trìn  đ ều tra v  tạ  p  ên tòa  ôm na , 

bị c o t  n  k ẩn k a  b o; có t c độn    a đìn  bồ  t ườn  k ắc p ục  ậu qu  

c o bị  ạ  xong; bị  ạ  có đơn x n k ôn  xử lý  ìn  sự v  x n    m n ẹ  ìn  p ạt 

c o bị c o; có c a l  ôn  Trần Trọn    được     nước t n  t ưởn   u  c ươn  

k  n  c  ến  ạn  n ì, nên cần  p dụn  đ ểm b, s k o n 1, k o n 2   ều 51 của  ộ 

luật  ìn  sự để xem x t    m n ẹ một p ần mức  ìn  p ạt đ   vớ  bị c o. 

[7]     vớ  p  t b ểu của vị đạ  d ện V ện k ểm s t l  có căn cứ, p ù  ợp 

vớ  qu  địn  p  p luật nên c ấp n ận. 

[8]    xử lý vật chứng:  

-     vớ  s  t ền 1.400.000 đồn  t u   ữ của bị c o M, cần được t ếp tục 

qu n lý để đ m b o t     n   n c o bị c o. 

-     vớ  01     có lưu   ữ  ìn   n  bị c o M đến t ệm cầm đồ P1 để b n 

v n , cần t ếp tục lưu  ồ sơ để đ m b o c o v ệc      qu ết vụ  n.  

[9]    án phí: Bị c o Trần Trọn  M p    c ịu  n p    ìn  sự sơ t ẩm  theo 

qu  địn  p  p luật.  

 10  Về c c vấn đề k  c:  u  trìn  đ ều tra x c minh xe mô tô (không rõ 

b ển s ) m  M sử dụn  l m p ươn  t ện đ  trộm l  của Lạ   u c L1 cho M mượn 

sử dụn , L1 k ôn  b ết M sử dụn  v o v ệc p ạm tộ , nên k ôn  xem x t xử lý. 

Vì c c l  trên,  

QUYẾ   Ị  : 

 1. Căn cứ v o:   o n 1   ều 173, đ ểm b, s k o n 1, k o n 2   ều 51 của 

 ộ luật  ìn  sự: 

 Tu ên b :  ị c o Trần Trọn  M p ạm tộ  “Trộm cắp t   s n”.  

Xử p ạt:  ị c o Trần Trọn  M mức  n 09 (c  n) t  n  tù. T ờ   ạn tù t n  

từ n    bị c o c ấp   n   ìn  p ạt.  

2. Về xử lý vật c ứn : Căn cứ k o n 1   ều 106  ộ luật T  tụn   ìn  sự 

- T ếp tục qu n lý:    t ền 1.400.000 đồn  t u   ữ của bị c o M để đ m b o 

t     n   n c o bị c o. 
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- Lưu  ồ sơ vụ  n: 01     có lưu   ữ  ìn   n  bị c o M đến t ệm cầm đồ 

P1 để b n v n , để đ m b o c o v ệc      qu ết vụ  n. 

(  ện s  t ền nêu trên do C   cục T     n   n dân sự t  n  p    a   c qu n 

lý t eo b ên b n   ao n ận n    11/11/2021) 

3. Về  n p  : Căn cứ   ều 136  ộ luật T  tụn   ìn  sự v    ều 23    ị qu ết 

s  326/2016/  TV  14 n    30/12/2016 của Ủ  ban T ườn  vụ  u c  ộ  qu  địn  

về mức t u, m ễn,    m, t u, nộp, qu n lý v  sử dụn   n p   v  lệ p   Tòa  n                             

 ị c o Trần Trọn  M nộp 200.000 đồn   n p    ìn  sự sơ t ẩm. 

Tron   ạn 15 n    kể từ n     ôm na  tu ên  n, bị c o, bị  ạ , có qu ền 

k  n  c o lên Tòa  n n ân dân tỉn   ồn  T  p. 

Nơi nhận:                                                  
- TAND tỉn   ồn  T  p; (1b)                  

- V   D TP  a   c; (2b) 

- Côn  an TP  a   c; (2b)                                                                    

- C   cục T A TP  a   c; (1b) 

-  ở Tư p  p; (1b)                                                                                 

- Thi hành án  ìn  sự; (1b) 

-  ị c o; (1b) 

-   ữn  n ườ  t am   a t  tụn ; (1b)                                                    

- Lưu: HS, VT, TP; (3b)                                                                   

  .               Ử  Ơ   Ẩ  

  ẨM PHÁN-     Ọ     Ê      

 

 

   ( ã ký) 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


